
1. Đặt vấn đề

Từ thập niên 1970, trước tình trạng các nước

chạy theo mục tiêu tăng trưởng nhanh đã đặt loài

người trước những cảnh báo lớn về khủng hoảng

năng lượng, thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường,…

Liên Hiệp Quốc đã thành lập Chương trình môi

trường của Liên Hiệp Quốc và lần đầu tiên đặt vấn

đề phát triển bền vững với nội hàm là tăng trưởng

kinh tế phải gắn liền với bảo vệ và chống ô nhiễm

môi trường. Tiếp theo đó, thực tế phát triển kinh tế

của các nước trên thế giới, trong đó việc chạy theo

mục tiêu tăng trưởng nhanh đã không chỉ vi phạm

các nguyên tắc về môi trường mà còn vi phạm nhiều

nguyên tắc về xã hội: nạn nghèo đói, thất học, bệnh

tật, phân hóa giầu nghèo trở nên ngày càng phổ

biến. Trước thực trạng đó, Chương trình nghị sự 21

thế giới (Agenda 21) của Liên Hiệp Quốc, đã xác

định 3 trụ cột của phát triển bền vững là kinh tế, xã
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về lý luận, sự hiểu biết cũng như vận hành thực tiễn. Sau nhiều lần hoàn thiện nội hàm và tiêu
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Completing the connotation and criteria for sustainable development in Vietnam in the
new context of globalization and climate change

Abstract

Sustainable development (SD) is a global trend, which always requires to be completed, both
theoretically and practically. After upgrading connotation and criteria of SD for several times,
the Prime Minister (2012) approved Vietnam’s SD Strategy for the period 2011-2020 with the
system of 30 SD criteria. Based on the assessment of the current connotation and criteria of SD
of The United Nations and of Vietnam, the article proposes the concept of SD of Vietnam of
which the connotation includes the following pillars: SD growth, Economic growth promoting
social progress, and economic growth associated with the effective use of resources, environ-
mental protection and adaptation to climate change, and 21 criteria of SD. 
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hội và môi trường. Những năm cuối thế kỷ 20 và
đầu thế kỷ 21, trước những yếu tố bất ổn về chính
trị của nhiều nước trên thế giới nảy sinh, gây ảnh
hưởng đến sự phát triển. Vì thế, có nhiều ý kiến
tranh luận nên hay không đưa yếu tố thể chế trở
thành một cực trong nội hàm phát triển bền vững. 

Ở Việt Nam, kể từ khi “nhập cuộc” phát triển bền
vững năm 1990 với “Kế hoạch quốc gia về môi
trường với phát triển bền vững giai đoạn 1991-
2000”, “Định hướng chiến lược phát triển bền vững
của Việt Nam - Chương trình Nghị sự 21 của Việt
Nam” (năm 2004) cùng với nhiều văn kiện quan
trọng liên quan đến phát triển bền vững, dưới sự
điều hành trực tiếp của Hội đồng phát triển bền
vững Quốc gia và các địa phương, Định hướng phát
triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (năm
2012), Việt Nam đã đạt được một số thành tựu trong
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy
nhiên, chúng ta còn nhiều bất cập xung quanh các
vấn đề này, trong đó vấn đề nổi cộm nhất là quan
niệm phát triển bền vững chưa được hiểu một cách
nhất quán, toàn diện và sâu sắc.

Hầu hết các nghiên cứu về nội hàm và tiêu chí
phát triển bền vững của Việt Nam đều dựa trên các
nghiên cứu, báo cáo quốc tế mà chưa xem xét đến
những bối cảnh thực tế cả hiện tại và tương lai, nhất
là các vấn đề về toàn cầu hoá và biến đổi khí hậu
(biến đổi khí hậu). Các ví dụ có thể kể đến là
Nguyễn Quang Thái và Ngô Thắng Lợi (2007), Bùi
Tất Thắng (2011), và Nguyễn Hoàng Oanh (2012).

Điều đó đòi hỏi cần phải nghiên cứu, phát hiện,
cập nhật và hoàn thiện nội hàm và tiêu chí của phát
triển bền vững, làm cơ sở cho xây dựng và thực thi
các chiến lược phát triển. Thực hiện nghiên cứu này,
bài viết sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân
tích, so sánh và dự báo các vấn đề mới để đề xuất
quan điểm và đưa ra những vấn đề mới về nội hàm
và tiêu chí phát triển bền vững.   

2. Quan niệm về nội hàm và tiêu chí đánh giá
phát triển bền vững 

2.1. Nội hàm phát triển bền vững

2.1.1. Quan điểm của Liên hiệp quốc

Tại Hội nghị thượng định thế giới về phát triển
bền vững nhóm họp tại Johannesburg (Nam Phi,
2002), nội hàm của phát triển bền vững đã được
Liên hiệp quốc khẳng định “phát triển bền vững là
quá trình có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa

giữa ba mặt của sự phát triển, đó là: phát triển kinh
tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. Theo
quan điểm này thì nội hàm của phát triển bền vững
tập trung vào ba nội dung (ba trụ cột) là: 

- Điều kiện con người mong muốn: duy trì một xã
hội đáp ứng các nhu cầu chung của con người, biểu
hiện cụ thể của trụ cột này là bảo đảm tăng trưởng
kinh tế đạt được lâu dài, ổn định và có hiệu quả. 

- Tính bình đẳng: sự chia sẻ công bằng các lợi ích
và gánh nặng giữa thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai
và trong bản thân thế hệ hiện tại. Nội dung cụ thể
của trụ cột hai thể hiện ở các mục tiêu: tôn trọng và
quan tâm đến cuộc sống cộng đồng; nâng cao chất
lượng cuộc sống và bảo đảm thực hiện sự tiến bộ xã
hội cho con người.

- Điều kiện hệ sinh thái bền vững: hệ sinh thái
duy trì khả năng hỗ trợ sự sống của con người và
bản thân hệ sinh thái. Nội dung của trụ cột thứ 3 thể
hiện ở: bảo tồn sự sống và đa dạng hóa sinh học của
trái đất; hạn chế đến mức thấp nhất sự suy giảm của
nguồn tài nguyên không tái tạo được; giữ vững khả
năng chịu đựng của trái đất.

2.1.2. Quan điểm của Việt Nam

Nhập cuộc sau thế giới gần 20 năm, đến năm
2004 Việt Nam đã xây dựng được chương trình nghị
sự 21 của Việt Nam (Agenda-21). Gần đây nhất,
năm 2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến
lược phát triển bền vững của Việt Nam đến 2020.
Tài liệu này cũng thể hiện rõ quan điểm của Việt
Nam về nội hàm của ba trụ cột phát triển bền vững,
đó là:

- Về kinh tế: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc
biệt là các cân đối lớn; giữ vững an ninh lương thực,
an ninh năng lượng, an ninh tài chính. Chuyển đổi
mô hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa giữa
chiều rộng và chiều sâu; từng bước thực hiện tăng
trưởng xanh, phát triển kinh tế các bon thấp. Sử
dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực.

- Về xã hội: Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương,
đồng thuận, công bằng, văn minh; nền văn hóa tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gia đình ấm no, tiến
bộ, hạnh phúc; con người phát triển toàn diện về trí
tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo,
ý thức công dân, tuân thủ pháp luật. Giáo dục và đào
tạo, khoa học và công nghệ trở thành động lực phát
triển quan trọng. Giữ vững ổn định chính trị- xã hội,
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và
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toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

- Về môi trường: Giảm thiểu các tác động tiêu
cực của hoạt động kinh tế đến môi trường. Khai thác
hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên,
thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo.
Phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, suy
thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường,
bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
Hạn chế tác hại của thiên tai, chủ động thích ứng có
hiệu quả với biến đổi khí hậu, nhất là nước biển
dâng. 

2.1.3. Từ các quan niệm về nội hàm phát triển

bền vững ở trên có thể nhận xét:

(1) Theo quan niệm của Việt Nam và thế giới,
một nền kinh tế được coi là có sự phát triển bền
vững khi nó được quan tâm đến cả 3 khía cạnh của
phát triển là kinh tế, xã hội và môi trường và xem
như đó là ba trụ cột của phát triển bền vững.   

(2) Khi mô tả nội hàm của ba trụ cột phát triển
bền vững, quan niệm của thế giới và Việt Nam hiện
nay vẫn đều đặt ra các nội dung bền vững ba trụ cột
này một cách độc lập (tức là bền vững về kinh tế là
như thế nào, bền vững xã hội và môi trường là như
thế nào), chưa nhấn mạnh đến sự ràng buộc của các

 

B ng 1. Các tiêu chí phát tri n b n v ng c a Liên Hi p Qu c trong Ch ng trình ngh  s  21 
V  xã h i 

(19 tiêu chí) 
V  môi tr ng 

(19 tiêu chí) 
V  kinh t  

(14 tiêu chí) 
V  th  ch  
(6 tiêu chí) 

1. Ph n tr m dân s  s ng d i 
ng ng nghèo 

2. Ch  s  Gini 
3. T  l  th t nghi p 
4. T  l  l ng trung bình c a n  

so v i nam gi i 
5. Tình tr ng dinh d ng c a tr  

em 
6. T  l  t  vong tr  d i 5 tu i 
7. Tu i th  
8. Ph n tr m dân s  có thi t b  v  

sinh phù h p 
9. Ph n tr m dân s  c s  d ng 

n c s ch 
10. Ph n tr m dân s  ti p c n 

c các d ch v  y t  c  b n;  
11. Tiêm ch ng phòng ng a các 

b nh lây nhi m cho tr  em 
12. T  l  ph  bi n v  phòng tránh 

thai; 
13. Ph  c p ti u h c v i tr  em 
14. T  l  ng i tr ng thành h c 

h t c p 2  
15. T  l  bi t ch  c a ng i 

tr ng thành 
16. Di n tích nhà  bình quân u 

ng i 
17. S  t i ph m /100.000 dân 
18. T c  t ng dân s  
19. Dân s  thành th  chính th c và 

c  trú không chính th c. 

20. Phát th i khí nhà kính 
21. M c  tiêu th  các ch t 

gây h i t ng ozon 
22. N ng  các ch t gây ô 

nhi m không khí ô th  
23. t canh tác và di n tích 

cây lâu n m 
24. S  d ng phân hoá h c 
25. S  d ng thu c tr  sâu 
26. T  l  che ph  r ng 
27. C ng  khai thác g ;  
28. t b  sa m c hoá;  
29. Di n tích thành th  chính 

th c và không chính th c 
30. M t  t o trong bi n 
31. Ph n tr m dân s  s ng  

duyên h i 
32. S n l ng ánh b t hàng 

n m 
33. M c khai thác ngu n n c 

ng m và n c m t /t ng 
tr  l ng n c 

34. Hàm l ng BOD trong 
n c 

35. N ng  coliform trong 
n c s ch 

36. Di n tích h  sinh thái ch  
y u c l a ch n  

37. Di n tích khu b o t n so 
v i t ng di n tích 

38. a d ng c a gi ng loài 
c l a ch n. 

39. GDP bình quân u 
ng i 

40. T  l  u t  trong 
GDP 

41. Cán cân th ng m i 
hàng hoá và d ch v  

42. T  l  n  trong GNI 
43. T ng vi n tr  ODA 

ho c nh n vi n tr  
ODA so v i GNI 

44. M c  s  d ng 
nguyên v t li u;  

45. Tiêu th  n ng l ng 
bình quân u 
ng i hàng n m;  

46. T  l  tiêu dùng 
ngu n n ng l ng 
có th  tái sinh;  

47. M c  s  d ng 
n ng l ng;  

48. Ch t th i r n công 
nghi p và ô th  

49. Ch t th i c h i 
50. Ch t th i phóng x  
51. Ch t th i tái sinh 
52. Kho ng cách i l i 

tính trên u ng i 
theo ph ng ti n 
v n t i. 

53. Chi n l c 
phát tri n 
b n v ng
qu c gia 

54. Th c thi các 
công c 
qu c t  ã ký

55. S  l ng 
ng i truy 
c p Internet/
1000 dân 

56. ng i n 
tho i 
chính/1000 
dân 

57. u t  cho 
nghiên c u 
và phát tri n 
tính theo % 
c a GDP 

58. Thi t h i v  
ng i và c a 
do các th m 
ho  thiên 
nhiên. 

 

Ngu n: United Nations, 1992.   
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trụ cột này với nhau. 

(3) Các quan niệm về nội hàm phát triển bền
vững đều dùng từ “hợp lý” để phản ánh mức độ kết
hợp của 3 yếu tố nhưng chưa đề cập đến việc phân
định trong ba trụ cột này trụ cột nào đóng vai trò là
điều kiện cần và trụ cột nào đóng vai trò là mục tiêu
cuối cùng. Vì thế, chưa thể hình dung được trong
quá trình thực hiện kết hợp, trụ cột nào đóng vai trò
là cơ sở để xem xét các trụ cột khác và đánh giá sự
bền vững.

2.2. Tiêu chí đánh giá phát triển bền vững

2.2.1. Tiêu chí của Liên Hiệp Quốc

Đến nay trên thế giới hoặc từng quốc gia đã có
nhiều hệ thống tiêu chí, chỉ số được đề xuất phản
ánh và đánh giá phát triển bền vững. Bộ chỉ số phát
triển bền vững của Liên Hiệp Quốc xác định theo
các chủ đề trên 4 lĩnh vực, dựa trên những nội dung
của chương trình nghị sự 21, hình thành nên 58 chỉ
tiêu cụ thể như tổng hợp tại bảng 1.

2.2.2. Việt Nam  

Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai

đoạn 2011– 2020, được Thủ tướng Chính phủ
(2012) thông qua với mục tiêu: Tăng trưởng bền
vững, có hiệu quả, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã
hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ vững ổn
định chính trị- xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Theo đó bộ tiêu chí đi kèm được xác định bao gồm
30 chỉ tiêu, trong đó có 3 chỉ tiêu tổng hợp, 10 chỉ
tiêu kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội và 7 chỉ tiêu về
môi trường, cụ thể: 

2.2.3. Nhận định từ các bộ chỉ tiêu phát triển bền
vững 

(1) Các tiêu chí của thế giới và của Việt Nam hiện
nay đều đi vào phản ánh các khía cạnh khác nhau
(khá toàn diện) về việc bảo đảm tính bền vững đối
với ba trụ cột riêng biệt. Điều này hoàn toàn hợp lý
khi nội hàm của phát triển bền vững được đặt ra là
bền vững riêng biệt đối với từng trụ cột. Như vậy
chưa phản ánh được bức tranh về phát triển bền
vững khi đứng trên góc độ xem xét phát triển bền
vững là sự gắn kết, kết hợp một cách hợp lý 3 trụ cột
của phát triển. Bộ tiêu chí phát triển bền vững của

 

B ng 2. Các tiêu chí phát tri n b n v ng c a Vi t Nam giai o n 2011 – 2020  
T ng h p V  kinh t  V  xã h i  V  môi tr ng 

1. GDP xanh 
2. Ch  s  phát 

tri n con ng i 
(HDI)  

3. Ch  s  b n 
v ng môi 
tr ng (ESI). 

4. Hi u qu  s  d ng v n 
u t  (ICOR) 

5. N ng su t lao ng xã 
h i 

6. T  tr ng óng góp c a 
n ng su t các nhân t  
t ng h p vào t c  
t ng tr ng chung 

7. M c gi m tiêu hao n ng 
l ng  s n xu t ra 
m t n v  GDP 

8. T  l  n ng l ng tái t o 
trong c  c u s  d ng 
n ng l ng 

9. Ch  s  giá tiêu dùng 
(CPI) 

10. Cán cân vãng lai 
11. B i chi Ngân sách 

nhà n c 
12. N  c a Chính ph  
13. N  n c ngoài. 

14. T  l  nghèo 
15. T  l  th t nghi p 
16. T  l  lao ng ang 

làm vi c trong n n kinh t  
ã qua ào t o 

17. H  s  b t bình ng 
trong phân ph i thu nh p 
(Gini) 

18. T  s  gi i tính khi sinh 
19. S  sinh viên trên 

10.000 dân. 
20. S  thuê bao Internet 

trên 100 dân  
21. T  l  ng i dân c 

h ng b o hi m xã h i, 
b o hi m y t , b o hi m 
th t nghi p  

22. S  ng i ch t do tai 
n n giao thông trên 
100.000 dân 

23. T  l  s  xã c công 
nh n t tiêu chí nông 
thôn m i. 

24. T  l  che ph  r ng;  
25. T  l  t c b o v , 

duy trì a d ng sinh h c 
26. Di n tích t b  thoái 

hóa 
27. M c gi m l ng n c 

ng m, n c m t;  
28. T  l  ngày có n ng  

các ch t c h i trong 
không khí v t quá tiêu 
chu n cho phép 

29. T  l  các ô th , khu 
công nghi p, khu ch  xu t, 
c m công nghi p x  lý ch t 
th i r n, n c th i t tiêu 
chu n ho c quy chu n k  
thu t qu c gia 

30. T  l  ch t th i r n thu 
gom, ã x  lý t tiêu 
chu n, quy chu n k  thu t 
qu c gia.  

Ngu n: Chi n l c phát tri n b n v ng Vi t Nam giai o n 2011 – 2020, n m 2012.  
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Việt Nam đưa ra 3 tiêu chí tổng hợp nhưng hiện nay
các chỉ số 1 và 3 chưa thể tính toán được. 

(2) Bộ tiêu chí của thế giới và của Việt Nam hiện
nay gồm nhiều chỉ tiêu khá chi tiết, phản ánh từng
khía cạnh rất hẹp của kinh tế, xã hội và môi trường
nhưng các chỉ tiêu đưa ra đều không có giá trị đi
kèm để cho thấy mức độ giá trị đạt được trong
khoảng như thế nào được gọi là bền vững, vì thế
chưa thể sử dụng để đánh giá phát triển bền vững
được. Thực chất bộ tiêu chí này chỉ có thể gọi là
“chỉ số” và chỉ sử dụng với góc độ là chỉ số cơ sở
cho việc theo dõi quá trình phát triển kinh tế- xã hội.  

3. Quan điểm hoàn thiện nội hàm và tiêu chí
đánh giá phát triển bền vững của Việt Nam

3.1. Nội hàm phát triển bền vững nền kinh tế 

- Sử dụng từ “trụ cột” để phản ánh nội dung của
phát triển bền vững, tuy nhiên không nên đồng nhất
ba trụ cột của phát triển bền vững với ba khía cạnh
phản ánh thành quả của phát triển nền kinh tế là:
kinh tế - xã hội - môi trường và đặt ba trụ cột này
một cách riêng rẽ độc lập.

- Theo lý thuyết về phát triển, yếu tố kinh tế là
điều kiện cần cho sự phát triển xã hội (điều kiện cần
để bảo đảm cho tiến bộ xã hội cho con người) nhưng
lại chịu sự ràng buộc của các điều kiện về môi
trường (vì nó hoạt động trong hệ môi trường cụ thể).
Như vậy, nền kinh tế muốn phát triển thì trước hết
là phải có sự tăng trưởng kinh tế và phải có sự bền
vững về khía cạnh kinh tế.

3.2. Bộ tiêu chí đánh giá phát triển bền vững 

Đi đôi với ba trụ cột phát triển bền vững nói trên,
quan điểm hoàn thiện bộ tiêu chí phát triển bền
vững là:

- Cần phân biệt bộ tiêu chí phản ánh phát triển
bền vững với bộ tiêu chí sử dụng để phục vụ theo
dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện phát triển
bền vững. Theo Chiến lược phát triển bền vững Việt
Nam giai đoạn 2011-2020, bộ chỉ số đưa ra (bao
gồm 30 chỉ số) là bộ chỉ số sử dụng cho theo dõi
đánh giá thực hiện chiến lược phát triển bền vững.  

- Bộ tiêu chí phản ánh phát triển bền vững cần
phải được xác định giá trị đạt được (gọi là chỉ tiêu
mục tiêu cho phát triển bền vững). Việc đưa ra
khung giá trị của tiêu chí giúp đánh giá được thực
trạng từng nội dung phát triển bền vững và có cơ sở
để kết luận về mức độ đạt được, từ đó giúp xây dựng
mục tiêu trong tương lai.

3.3. Ảnh hưởng của yếu tố toàn cầu hóa và biến
đổi khí hậu đến phát triển bền vững

- Quan niệm và nội hàm của phát triển bền vững
Việt Nam ngoài việc quán triệt được ba trụ cột còn
cần phải hoàn thiện thêm với góc độ là điều kiện
ràng buộc của các trụ cột, chính là yếu tố toàn cầu,
bao gồm 2 nội dung là hội nhập quốc tế và biến đổi
khí hậu toàn cầu. 

- Mô hình phát triển bền vững của Việt Nam phải
được xây dựng một cách hợp lý trên nền của cả yếu
tố nội tại và yếu tố toàn cầu, được tập trung lại thành
3 dấu hiệu quan trọng: tiềm năng- cơ hội – sức ép.
Yếu tố nội tại đặt ra việc phát triển của Việt Nam
phải được xây dựng trên nền của việc tận dụng triệt
để tiềm năng thế mạnh của đất nước. Yếu tố toàn
cầu đặt ra việc phát triển của Việt Nam phải được
tính toán trên cơ sở vượt qua sức ép và tận dụng triệt
để cơ hội từ bên ngoài. 

4. Quan niệm, nội hàm và tiêu chí phát triển
bền vững ở Việt Nam

4.1. Quan niệm về phát triển bền vững ở Việt
Nam

Phát triển bền vững của Việt Nam cần được hiểu
là Sự phát triển dựa trên kết hợp giữa nội lực của
Việt Nam với sức mạnh của HNQT, nhằm tạo ra và
duy trì được trước hết là sự bền vững trong tăng
trưởng kinh tế. Đồng thời, những thành quả đạt
được của tăng trưởng kinh tế có sự lan tỏa tích cực
đến các khía cạnh khác là xã hội và môi trường,
hướng tới mục tiêu phát triển vì con người. 

Từ quan niệm trên, cần nhấn mạnh một số vấn đề:
(i) nói đến phát triển bền vững là phải nói đến bền
vững trên các khía cạnh: kinh tế, xã hội, môi trường
chứ không chỉ nói về vấn đề môi trường; (ii) các trụ
cột phát triển bền vững không thể đề cập một cách
độc lập riêng rẽ bền vững từng vấn đề, mà phải là:
Tăng trưởng kinh tế bền vững (trụ cột 1) – Tăng
trưởng kinh tế thúc đẩy tiến bộ xã hội (trụ cột 2) –
Tăng trưởng kinh tế gắn với sử dụng hiệu quả tài
nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu (trụ cột 3); (iii) Tăng trưởng kinh tế là điều
kiện tiên quyết cho phát triển bền vững, không thể
có bền vững trong phát triển của một quốc gia hay
một địa phương khi kinh tế nằm trong tình trạng trì
trệ hay tăng trưởng nóng, kém hiệu quả; (iv) Thể
chế phát triển không nằm trong nội hàm về phát
triển bền vững mà nó là bệ đỡ cho phát triển bền
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KINH T  B N V NG 
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KINH T  THÚC Y 

TI N B XÃ H I

T NG TR NG 
G N V I S  D NG 

HI U QU TNTN, BVMT

TH  CH  PHÁT TRI N B N V NG VI T NAM 

Hình 1. Nội hàm của phát triển bền vững 

vững, có vai trò hình thành, duy trì các thành quả
của phát triển bền vững. Hình 1 mô tả nội hàm phát
triển bền vững Việt Nam, được cụ thể hóa theo các
tiêu chí dưới đây.

4.2. Nội hàm và tiêu chí đánh giá phát triển bền vững 

4.2.1. Tăng trưởng kinh tế bền vững 

- Nội hàm tăng trưởng kinh tế bền vững: Trong
điều kiện hiện nay của Việt Nam và nhiều năm tới
(đến 2030), tác giả cho rằng tăng trưởng kinh tế bền
vững là khả năng duy trì được tốc độ tăng trưởng
nhanh và hiệu quả trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu
ngành hợp lý trong điều kiện các cân đối vĩ mô luôn
được kiểm soát ở ngưỡng an toàn. Do đó, nội hàm
của tăng trưởng kinh tế bền vững gồm:

+ Duy trì trong khoảng thời gian dài một tốc độ
tăng trưởng nhanh và hiệu quả. Nội dung này thể
hiện yêu cầu của tăng trưởng được đặt ra cả về mặt
số và chất lượng.   

+ Tăng trưởng kinh tế được thực hiện trong điều
kiện cơ cấu ngành kinh tế luôn chuyển theo hướng
tiến bộ, xuất phát từ việc khai thác triệt để các thế
mạnh của đất nước.

+ Tăng trưởng kinh tế được kiểm soát trong
khuôn khổ ngưỡng an toàn của các cân đối vĩ mô
trong điều kiện toàn cầu hóa, nhấn mạnh các giới
hạn an toàn về thâm hụt ngân sách, cán cân thương

mại và nợ nước ngoài.    

- Các tiêu chí đánh giá

+ Tiêu chí phản ánh mặt lượng của tăng trưởng
kinh tế: Tốc tăng trưởng GDP và giá trị GDP/người.
Trong điều kiện phải đảm nhận nhiệm vụ quan trọng
tạo tiềm lực kinh tế cho thực hiện phát triển bền
vững các trụ cột khác, yêu cầu đặt ra về tốc độ tăng
trưởng GDP của Việt Nam đến 2030 phải đạt con số
trên 6% và GDP/người phải đạt 5000-6000$.

+ Tiêu chí phản ánh cấu trúc tăng trưởng theo đầu
vào, trong đó sự đóng góp của TFP có xu hướng
tăng dần.

+ Hiệu quả tăng trưởng, tập trung vào 3 tiêu chí:
(i) So sánh tăng trưởng GO và tăng trưởng GDP với
dấu hiệu đánh giá là 2 tốc độ này phải hướng tới
trùng nhau để tạo điều kiện cho tốc độ tăng GDP
dần nhanh hơn tăng GO; (ii) Suất đầu tư tăng trưởng
(ICOR); (iii) Năng suất lao động: Để bảo đảm duy
trì tăng trưởng GDP nhanh và lâu dài thì tăng trưởng
năng suất lao động phải duy trì ở mức 5%/năm.

- Tiêu chí phản ánh ngưỡng an toàn đối với các
cân đối vĩ mô: (i) Cân đối ngân sách; (ii) Cân đối
cán cân thương mại quốc tế; và (iii) Nợ nước ngoài.

4.2.2. Nội hàm và tiêu chí đánh giá tăng trưởng
kinh tế thúc đẩy tiến bộ xã hội 

- Nội hàm. Theo cách đặt vấn đề ở trên thì trụ cột
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thứ hai của phát triển bền vững là sự gắn kết chặt
chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội,
thể hiện ở 3 điểm:

+ Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy phát triển con
người, thể hiện: (i) tăng trưởng kinh tế phải đi đôi
với nâng cao năng lực cho chính bản thân con người
(tài lực, trí lực và thể lực); (ii) Tăng trưởng kinh tế
phải gắn liền với tạo cơ hội mở rộng sự tham gia của
con người đối với các hoạt động phát triển kinh tế -
xã hội.  

+ Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy xóa đói giảm
nghèo: Đây là khía cạnh thể hiện mối quan hệ giữa
tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo. Tăng
trưởng thu nhập bình quân đầu người có tác động
tích cực đến tốc độ giảm tỷ lệ hộ nghèo.

+ Tăng trưởng kinh tế không gây gia tăng bất
công bằng xã hội: nội hàm phân tích khía cạnh này
là các tiêu chí phản ánh bất công bằng xã hội biến
đổi theo xu hướng nào cả về chiều rộng đến chiều
sâu.  

- Các tiêu chí đánh giá. Tương ứng với các yếu
tố cấu thành nội hàm của bền vững trụ cột hai, nhóm
nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể
như sau:

+ Hệ số tăng trưởng vì con người: phản ánh qua
hệ số co giãn của HDI (chỉ số phát triển con người)
theo tăng trưởng GDP. Yêu cầu đặt ra đối với phát
triển bền vững là hệ số này phải luôn nhận giá trị
dương và tăng lên theo thời gian.

+ Hệ số tăng trưởng vì giảm nghèo: thể hiện bằng
phần trăm thay đổi tỷ lệ nghèo khi có 1% tăng
trưởng thu nhập đầu người. Theo đó, nếu hệ số nhận
giá trị là âm cho thấy tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ
nghèo là ngược chiều nhau, trường hợp này tăng
trưởng kinh tế có lan tỏa tốt cho giảm nghèo.

+ Các tiêu chí phản ánh bất công bằng trong phân
phối thu nhập: (i) Hệ số GINI - phản ánh kết quả
tăng trưởng được phân bổ như thế nào đối với các
nhóm dân cư trong xã hội. (ii) Hệ số giãn cách thu
nhập- phản ánh độ sâu của bất công bằng trong phân
phối kết quả của tăng trưởng kinh tế, được tính bằng
tỷ lệ giữa thu nhập bình quân của nhóm 20% hộ gia
đình giàu nhất với thu nhập bình quân của nhóm
20% hộ gia đình nghèo nhất. (iii) Tiêu chuẩn “40”
(WB) - đo lường Phần trăm thu nhập của 40% dân
số nghèo nhất chiếm trong tổng thu nhập của xã hội. 

4.2.3. Nội hàm và tiêu chí đánh giá tăng trưởng

kinh tế gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Nội hàm: Theo tác giả, trụ cột thứ ba của tam
giác phát triển bền vững được thể hiện ở 3 khía cạnh
chính sau đây:

+ Tăng trưởng kinh tế với việc sử dụng có hiệu
quả tài nguyên: Quá trình tăng trưởng kinh tế phải
quán triệt và đảm bảo sử dụng tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên, tăng năng suất, hiệu quả sử dụng tài
nguyên bằng cách kéo dài chuỗi giá trị của sản
phẩm hàng hóa từ một nguồn tài nguyên ban đầu.

+ Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường:
(i) quá trình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng phải
hướng đến các phương án tăng trưởng thân thiện với
môi trường, ít gây tổn hại, ô nhiễm môi trường; (ii)
Phải có những biện pháp đồng bộ về chống ô nhiễm
môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất.

+ Tăng trưởng kinh tế gắn với điều kiện biến đổi
khí hậu toàn cầu bao gồm: (i) quá trình tăng trưởng
kinh tế phải hướng tới các ngành sản phẩm, các
công nghệ sản xuất làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu;
(ii) Quá trình tăng trưởng kinh tế phải được điều
chỉnh theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu,
nhằm giảm thiểu khả năng bị tổn thương và tăng
cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

- Các tiêu chí đánh giá: 

+ Tỷ lệ GDP xanh so với GDP thuần: GDP xanh
là chỉ tiêu Liên hiệp quốc đề xuất từ năm 1993 và
được hoàn thiện tiếp tục qua các năm 1994, 1998,
2000, 2003. GDP xanh là phần còn lại của GDP
thuần (GDP trừ đi khấu hao) sau khi trừ đi các chi
phí do tiêu dùng tài nguyên và mất mát về môi
trường do các hoạt động kinh tế gây ra. Trong thực
tế, nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu và tính
toán GDP xanh. Ở Việt Nam, Tổng cục Thống kê đã
nghiên cứu tính GDP xanh. Nếu khả năng tính GDP
xanh thực hiện được thì đây là chỉ tiêu phản ánh tốt
nhất mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo
vệ môi trường. 

+ Chỉ số hiệu quả môi trường (EPI). Chỉ tiêu
được Liên hiệp quốc đề xuất năm 2003, là tiêu chí
tổng hợp được tính toán từ nhiều chỉ tiêu khác nhau,
trong đó những chỉ tiêu quan trọng nhất là: Mức
giảm tiêu hao năng lượng để sản xuất ra một đơn vị
GDP; Tỷ lệ che phủ rừng; Tỷ lệ đất được bảo vệ,
duy trì đa dạng sinh học; Diện tích đất bị thoái hóa;
Mức giảm lượng nước ngầm, nước mặt; Tỷ lệ chất
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thải rắn thu gom đã xử lý đạt tiêu chuẩn... Như vậy,
nếu GDP xanh phản ánh tổng hợp mối quan hệ giữa
tăng trưởng với bảo vệ môi trường thì trong cấu
thành EPI còn hàm chứa một số tiêu chí phản ánh sự
gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với việc hướng tới
giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Năng suất sử dụng tài nguyên: Chỉ tiêu này phản
ánh lượng giá trị gia tăng GDP được tạo ra trên 1
đơn vị tài nguyên (đất, nước).  

- Tỷ lệ phủ xanh rừng: Chỉ tiêu này phản ánh tỷ
lệ diện tích cây xanh trong tổng diện tích tự nhiên.  

- Tỷ lệ chất thải rắn được xử lý so với tổng khối
lượng chất thải rắn.

- Giảm mức phát thải khí nhà kính: Chỉ tiêu này

phản ánh sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế nhanh

với mục tiêu giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Chỉ tiêu này

đã được đưa vào trong kế hoạch phát triển kinh tế -

xã hội Việt Nam thời gian qua với mục tiêu bình

quân năm giảm 1,5-2%.   

- Tỷ trọng năng lượng tái tạo: Chỉ tiêu này được

xác định bằng tỷ lệ năng lượng tái tạo (năng lượng

gió, năng lượng mặt trời, thủy năng, năng lượng

sóng biển…) trong tổng sản lượng năng lượng sản

xuất ra hoặc trong tổng khối lượng năng lượng tiêu

thụ của đất nước trong một năm.    

Các tiêu chí đánh giá phát triển bền vững được

thể hiện qua bảng 3.r

 

B ng 3. B  tiêu chí ánh giá phát tri n b n v ng  xu t 
STT Tiêu chí Giá tr  c n t 

A 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

T ng tr ng kinh t  b n v ng 
T c  t ng tr ng GDP 
Thu nh p bình quân u ng i 
C  c u ngành kinh t  theo GDP 

óng góp TFP vào t ng tr ng GDP 
Su t u t  t ng tr ng 
T c  t ng tr ng n ng su t lao ng 
Thâm h t ngân sách so v i GDP 
Thâm h t cán cân th ng m i so v i GDP 
N  n c ngoài so v i GDP 

 
Trên 6% 
5000-6000 USD 
T  tr ng nông nghi p d i 10% GDP 
Trên 50% 
T  4 n c n 5 
T  5%/n m tr  lên 
T  4% tr  xu ng 
T  5% tr  xu ng 
50% tr  xu ng 

B 
10 
11 
12 
13 
14 

T ng tr ng kinh t  thúc y ti n b  xã h i 
H  s  t ng tr ng vì con ng i  
H  s  t ng tr ng vì ng i nghèo 
H  s  GINI 
H  s  giãn cách thu nh p 
Tiêu chu n 40 

 
Luôn l n h n không 
Luôn nh  h n không 
      0,4  
      0,8 – 0,85 
     15- 17%        

C 
 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

T ng tr ng g n v i s  d ng tài nguyên, b o v  
môi tr ng và ng phó v i bi n i khí h u 
T  l  GDP xanh so v i GDP  
Ch  s  hi u qu  môi tr ng 
N ng su t s  d ng tài nguyên 
T  l  ph  xanh r ng 
T  l  ch t th i r n c x  lý 
Gi m m c phát th i khí nhà kính 
T  tr ng n ng l ng tái t o 

 
 
L n h n 95% 
L n h n 0,55 
T ng d n 
Trên 50% t t  nhiên 
100% 
Bình quân 1,5-2%/n m 
Trên 10% 

                                      Ngu n: T ng h p  xu t c a tác gi . 
     

                  
                    

                   
       

2                    
         

                  
              

               
                   
 

                
               

     A          
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